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PHỤ LỤC II 
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Stt 
Tên dịch vụ công Lĩnh vực 

Đơn vị 

giải quyết 

Đối tượng 

sử dụng 

(tổ chức, cá 

nhân) 

1.  Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm 

hòa giải thương mại 

Hòa giải 

thương mại 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

2.  Bổ sung hoạt động hòa giải thương 

mại cho Trung tâm trọng tài 

Hòa giải 

thương mại 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

3.  

Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở Trung 

tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương này 

sang tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác; tên gọi, Trưởng 

chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi 

nhánh tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương này 

sang tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác 

Hòa giải 

thương mại 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

4.  

Cấp Giấy phép thành lập chi 

nhánh/văn phòng đại diện của tổ 

chức hòa giải thương mại nước ngoài 

tại Việt Nam 

Hòa giải 

thương mại 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

5.  

Công nhận tương đương đối với 

người được đào tạo nghề công chứng 

ở nước ngoài 

Công chứng 
Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 
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6.  Hợp nhất công ty luật nước ngoài Luật sư 
Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

7.  Sáp nhập công ty luật nước ngoài Luật sư 
Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

8.  Công nhận đào tạo nghề luật sư ở 

nước ngoài 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 

9.  Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá 
Đấu giá tài 

sản 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 

10.  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá 
Đấu giá tài 

sản 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 

11.  

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu 

giá trong trường hợp thôi hành nghề 

theo nguyện vọng 

Đấu giá tài 

sản 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 

12.  Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản 

tài viên 

Quản tài 

viên và hành 

nghề quản 

lý, thanh lý 

tài sản 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 

13.  Chấm dứt hoạt động theo Điều lệ của 

Trung tâm trọng tài 

Trọng tài 

thương mại 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

14.  

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam trong 

trường hợp Chi nhánh, Văn phòng 

đại diện của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài bị chấm dứt hoạt động theo 

quyết định của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài hoặc Tổ chức trọng tài 

nước ngoài thành lập Chi nhánh, 

Văn phòng đại diện tại Việt Nam đã 

chấm dứt hoạt động ở nước ngoài. 

Trọng tài 

thương mại 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 
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15.  

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa 

giải thương mại trong trường hợp 

Trung tâm hòa giải thương  mại tự 

chấm dứt hoạt động 

Hòa giải 

thương mại 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

16.  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện của tổ chức hòa 

giải thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam trong trường hợp chi nhánh, 

văn phòng đại diện chấm dứt hoạt 

động theo quyết định của tổ chức 

hòa giải thương mại nước ngoài hoặc 

tổ chức hòa giải thương mại nước 

ngoài thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện tại Việt Nam chấm 

dứt hoạt động ở nước ngoài 

Hòa giải 

thương mại 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

17.  

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh 

của công ty luật nước ngoài tại Việt 

Nam 

Luật sư 
Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

18.  

Thay đổi nội dung giấy phép thành 

lập của chi nhánh, công ty luật nước 

ngoài tại Việt Nam 

Luật sư 
Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

19.  Gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư 

tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 

20.  Cấp lại Giấy phép thành lập chi 

nhánh, công ty luật nước ngoài 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

21.  Cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt 

Nam của luật sư nước ngoài 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 

22.  Cấp giấy phép thành lập Công ty luật 

nước ngoài 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

23.  Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh 

của tổ chức hành nghề luật sư nước 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 
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ngoài tại Việt Nam 

24.  

Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức 

hành nghề luật sư nước ngoài thành 

công ty luật trách nhiệm hữu hạn 

100% vốn nước ngoài tại Việt Nam 

Luật sư 
Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

25.  Chuyển đổi công ty luật nước ngoài 

thành công ty luật Việt Nam 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

26.  Cấp Giấy phép hành nghề tại Việt 

Nam của luật sư nước ngoài 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Cá nhân 

27.  Thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư 

của Liên đoàn luật sư Việt Nam 
Luật sư 

Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

28.  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 

công ty luật nước ngoài trong trường 

hợp tự chấm dứt hoạt động 

Luật sư 
Cục Bổ trợ 

tư pháp 
Tổ chức 

29.  

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

cho tổ chức con nuôi nước ngoài ở 

Việt Nam 

Nuôi con 

nuôi 

Cục Con 

nuôi 

Văn phòng 

con nuôi 

nước ngoài 

30.  

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động 

cho tổ chức con nuôi nước ngoài ở 

Việt Nam 

Nuôi con 

nuôi 

Cục Con 

nuôi 

Tổ chức con 

nuôi nước 

ngoài 

31.  

Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động 

của tổ chức con nuôi nước ngoài ở 

Việt Nam 

Nuôi con 

nuôi 

Cục Con 

nuôi 

Tổ chức con 

nuôi nước 

ngoài 

32.  Xác định cơ quan giải quyết bồi 

thường (cấp trung ương) 

Bồi thường 

nhà nước 
Bộ Tư pháp 

Tổ chức, cá 

nhân có đề 

nghị 

33.  

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại (cấp trung 

ương) 

Bồi thường 

nhà nước 

Bộ Tư pháp 

hoặc các 

đơn vị có tư 

cách pháp 

Tổ chức, cá 

nhân có yêu 

cầu 



5 

 
nhân, có tài 

khoản riêng 

thuộc Bộ Tư 

pháp 

34.  Phục hồi danh dự (cấp trung ương) 
Bồi thường 

nhà nước 

Bộ Tư pháp 

hoặc Tổng 

cục Thi 

hành án dân 

sự 

Cá nhân 

thuộc trường 

hợp bị xử lý 

kỷ luật buộc 

thôi việc trái 

pháp luật đối 

với công chức 

từ Tổng Cục 

trưởng và 

tương đương 

trở xuống 
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